
  Bản thân 
 Người phụ 

thuộc 

 Trừ bảo 

hiểm bắt buộc 

  Phải nộp 

thêm 

 Được 

thoái trả  

1 Lê Xuân Thiện P.TCHCTH 81,517,600   27,000,000  21,600,000    2,047,500        30,870,100       2,380,515       -                    2,380,515       -               

2 Nguyễn Thị Bích Liễu P.TCHCTH 42,601,146   27,000,000  10,800,000    1,089,270        3,711,876         185,595          -                    185,595          -               

3 Phan Thị Ngọc Phượng P.TCHCTH 44,991,946   27,000,000  10,800,000    1,171,170        6,020,776         301,038          -                    301,038          -               

4 Trần Thị Ánh Phượng P.TCHCTH 42,339,471   27,000,000  -                 1,089,270        14,250,201       712,509          712,509          -               

5 Nguyễn Văn Chì P.TCHCTH 44,833,906   27,000,000  10,800,000    1,228,500        5,805,406         290,271          290,271          -               

6 Trần Văn Cu Anh P.TCHCTH 57,704,600   27,000,000  10,800,000    1,581,816        18,322,784       1,082,280       1,082,280       -               

7 Nguyễn Thị Hoa P.TCHCTH 70,202,785   27,000,000  -                 2,047,500        41,155,285       3,923,292       3,923,292       -               

8 Thái Thị My Sa P.TCHCTH 44,124,906   27,000,000  -                 1,228,500        15,896,406       839,640          839,640          -               

9 Nguyễn Cao Thắng P.TCHCTH 45,882,576   27,000,000  10,800,000    1,093,365        6,989,211         349,461          -                    349,461          -               

143,022,045   10,064,601   -                  10,064,601   -             

Tổng cộng thuế phải nộp thêm: 10,064,601 đồng

Bằng chữ: Mười triệu không trăm sáu mươi bốn nghìn sáu trăm lẻ một đồng chẵn.

Ngày 10 tháng 05 năm 2018

ĐƠN VỊ

Nguyễn Thị Minh Thùy Nguyễn Kính Phạm Hữu Lộc

  Số  thuế chênh lệch 

NGƯỜI LẬP BẢNG

TỔNG CỘNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Các khoản giảm trừ/ Quý

HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Số thuế đã 

tạm khấu trừ 

trong Q1/2018 

THÔNG BÁO DANH SÁCH NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN QUÝ 1/2018

HỌ TÊN

     (Thu nhập từ tiền công, tiền thù lao của cá nhân có ký hợp đồng lao động BC + HĐQTC)

STT Ký Nộp
 Thu nhập 

tính thuế/quý 

 Tổng thu 

nhập chịu 

thuế/Quý 

 Số thuế 

phải nộp/quý 

Phòng Kế hoạch- Tài Chính thông báo đến cá nhân có phát sinh thuế TNCN vui lòng đến nộp trước ngày 18/06/2018. Xin cảm ơn. 


